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CHỦ ĐỀ 4: MÁI ẤM GIA ĐÌNH
BÀI 31: ÁNH SÁNG CỦA YÊU THƯƠNG
TIẾT 1 – 2: ĐỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng bài Ánh sáng của yêu thương; phát âm đúng các tiếng dễ đọc sai như Ê-đi-xơn, ruột thừa, mổ gấp, đột nhiên; biết đọc lời người kể, lời Ê-đi-xơn và lời bác sĩ với giọng phù hợp.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ: Ê-đi-xơn, ái ngại, sắt tây; trả lời đúng các câu hỏi trong SGK; nêu được nội dung bài: tình yêu thương, lòng hiếu thảo và sự nhanh trí của Ê-đi-xơn giúp mẹ được phẫu thuật kịp thời.
- Biết tìm chi tiết trong bài, nêu ý kiến về nhân vật yêu thích và liên hệ việc làm phù hợp khi người thân bị ốm.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: tự chuẩn bị SGK, đọc thầm, luyện đọc theo hướng dẫn.
- Giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm, lắng nghe bạn đọc và góp ý lịch sự.
- Giải quyết vấn đề: biết lựa chọn chi tiết trong bài để trả lời câu hỏi.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc cha mẹ và người thân trong gia đình.
- Chăm chỉ, trách nhiệm: tích cực luyện đọc, hoàn thành nhiệm vụ học tập.
4. Tích hợp
- Đạo đức, lối sống: Giáo dục học sinh lòng hiếu thảo, biết yêu thương, quan tâm và chăm sóc cha mẹ, hình thành lối sống nhân ái, trách nhiệm trong gia đình và cuộc sống hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK Tiếng Việt 2, máy tính, máy chiếu; tranh minh họa bài đọc; phiếu thảo luận nhóm.
- Hình ảnh hoặc câu chuyện ngắn về việc chăm sóc người thân khi người thân bị mệt.
2. Học sinh
- SGK, vở ghi, bút, bảng con; chuẩn bị trước bài đọc.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS chia sẻ được việc làm giúp đỡ, động viên người thân khi bị mệt; tạo tâm thế vào bài đọc.

	- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi: Nếu người thân bị mệt, em có thể làm gì để giúp đỡ, động viên?
- GV gợi ý: Người thân đó là ai? Người ấy bị mệt như thế nào? Em đã làm gì hoặc nói gì để động viên?
	- HS trao đổi nhóm đôi.
- HS nêu việc làm cụ thể: lấy nước cho mẹ, đọc truyện cho bà nghe, báo người lớn, nhắc người thân uống thuốc theo hướng dẫn của người lớn, nói lời động viên.

	- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp; nhận xét và dẫn vào bài: Tình yêu thương có thể giúp chúng ta nghĩ ra những việc làm rất ý nghĩa. Hôm nay, các em cùng đọc bài Ánh sáng của yêu thương.
	- HS chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe, mở SGK trang 130 và ghi tên bài.

	2. ĐỌC VĂN BẢN (28 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng, trôi chảy bài đọc; biết chia đoạn, đọc từ khó, hiểu nghĩa từ khó và bước đầu nắm nội dung bài.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa bài đọc và nêu nội dung tranh.

	- HS quan sát tranh và nêu: Tranh vẽ mẹ Ê-đi-xơn bị ốm, bác sĩ đến khám, Ê-đi-xơn rất lo lắng; trong phòng có đèn nến và gương.

	- a. GV đọc mẫu.
- GV giới thiệu ngắn gọn bài đọc, đọc mẫu toàn bài với giọng kể chậm rãi, cảm động; nhấn giọng ở các từ ngữ thể hiện sự lo lắng và sáng kiến của Ê-đi-xơn.
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo và chú ý giọng đọc của GV.

	- b. HS luyện đọc từng đoạn, kết hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài đọc được chia làm mấy đoạn?
	- HS trả lời: Bài đọc chia làm 4 đoạn.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến mời bác sĩ.
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến mới mổ được cháu ạ!
+ Đoạn 3: Tiếp theo đến ánh sáng.
+ Đoạn 4: Phần còn lại.

	- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 1; yêu cầu HS phát hiện từ khó đọc.
	- HS đọc nối tiếp từng đoạn.
- HS nêu từ khó: Ê-đi-xơn, ruột thừa, mổ gấp, đột nhiên, rạng rỡ, sắt tây.

	- GV hướng dẫn HS luyện đọc từ khó và câu dài: “Xin bác sĩ cứu mẹ cháu!”; “Đủ ánh sáng, bác mới mổ được cháu ạ!”.
	- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh các từ khó và câu dài theo hướng dẫn.

	- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 2; hướng dẫn đọc lời Ê-đi-xơn với giọng lo lắng, khẩn khoản; lời bác sĩ ái ngại; lời kể chậm rãi.
	- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2, biết điều chỉnh giọng đọc cho phù hợp với nhân vật.

	- GV yêu cầu HS đọc phần Từ ngữ và giải nghĩa các từ trong SGK.
	- HS đọc và nêu nghĩa: Ê-đi-xơn là nhà bác học người Mỹ; ái ngại là thương cảm, có phần lo lắng; sắt tây là sắt dát mỏng có tráng lớp chống gỉ, sáng bóng.

	- c. HS luyện đọc trong nhóm.
- GV tổ chức HS luyện đọc nhóm 4, mỗi em đọc một đoạn; nhắc HS góp ý cách phát âm, ngắt nghỉ cho nhau.
	- HS luyện đọc nhóm 4; từng bạn đọc, các bạn còn lại lắng nghe và góp ý nhẹ nhàng.

	- GV tổ chức cho 2 nhóm thi đọc nối tiếp trước lớp; nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tiến bộ.
	- Hai nhóm thi đọc nối tiếp.
- HS nhận xét bạn đọc đúng, rõ, biết ngắt nghỉ.

	- d. Đọc toàn bài.
- GV gọi 1 – 2 HS đọc toàn bài; nhận xét chung.
	- 1 – 2 HS đọc toàn bài.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét và rút kinh nghiệm.

	3. VẬN DỤNG (2 phút)
Mục tiêu: HS củng cố nội dung tiết học và chuẩn bị tốt cho tiết đọc hiểu.

	- GV dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà, chuẩn bị trả lời các câu hỏi trong SGK.
	- HS ghi nhớ: luyện đọc bài Ánh sáng của yêu thương và chuẩn bị phần trả lời câu hỏi.

	TIẾT 2

	3. ĐỌC HIỂU (22 phút)
Mục tiêu: HS trả lời đúng câu hỏi SGK; nhận biết tình yêu thương, lòng hiếu thảo của Ê-đi-xơn; biết liên hệ việc quan tâm, chăm sóc cha mẹ và người thân.

	- Câu 1: Khi thấy mẹ đau bụng dữ dội, Ê-đi-xơn đã làm gì?
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời.
	- HS đọc thầm đoạn 1.
- HS trả lời: Khi thấy mẹ đau bụng dữ dội, Ê-đi-xơn đã chạy đi mời bác sĩ đến khám cho mẹ.

	- GV hỏi thêm: Bác sĩ cho biết mẹ Ê-đi-xơn bị làm sao và cần làm gì?
	- HS trả lời: Mẹ Ê-đi-xơn bị đau ruột thừa, phải mổ gấp.

	- Câu 2: Ê-đi-xơn đã làm cách nào để mẹ được phẫu thuật kịp thời?
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3, 4 và thảo luận nhóm 4.
	- HS thảo luận nhóm 4.
- HS trả lời: Ê-đi-xơn thắp tất cả đèn nến trong nhà, đặt trước gương để ánh sáng hắt lại, làm căn phòng sáng trưng, giúp mẹ được phẫu thuật kịp thời.

	- Câu 3: Những việc làm của Ê-đi-xơn cho thấy tình cảm của cậu dành cho mẹ như thế nào?
	- HS trả lời: Những việc làm ấy cho thấy Ê-đi-xơn rất yêu thương mẹ, hiếu thảo, lo lắng cho mẹ, bình tĩnh và nhanh trí khi mẹ gặp nguy hiểm.

	- GV hỏi dẫn tích hợp: Khi người thân trong gia đình bị ốm hoặc gặp khó khăn, em nên thể hiện tình yêu thương bằng những việc làm nào?
- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV giúp HS nhận ra lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện bằng lời nói mà còn bằng việc làm phù hợp với lứa tuổi: báo ngay cho người lớn khi người thân bị mệt, lấy nước, lấy khăn, nói lời động viên, giữ trật tự để người bệnh nghỉ ngơi, không tự ý cho người bệnh uống thuốc khi chưa có người lớn hướng dẫn. Qua việc làm của Ê-đi-xơn, HS hiểu cần biết yêu thương, quan tâm và có trách nhiệm với cha mẹ, ông bà, anh chị em trong gia đình.
	- HS nêu: Em sẽ báo người lớn, lấy nước, lấy khăn, hỏi thăm, nói lời động viên, giúp việc nhỏ trong nhà và không làm ồn khi người thân nghỉ ngơi.
- HS lắng nghe, liên hệ bản thân và nêu một việc mình có thể làm để chăm sóc người thân.

	- Câu 4: Trong câu chuyện trên, em thích nhân vật nào nhất? Vì sao?
- GV khuyến khích HS nêu ý kiến riêng và giải thích rõ lí do.
	- HS nêu ý kiến. Ví dụ: Em thích Ê-đi-xơn vì cậu rất thương mẹ, nhanh trí và nghĩ ra cách giúp bác sĩ mổ cho mẹ kịp thời.

	- Hoạt động 1: Những chi tiết nào cho thấy Ê-đi-xơn rất lo cho sức khỏe của mẹ?
- GV yêu cầu HS tìm chi tiết trong bài.
	- HS trả lời: Chi tiết cho thấy Ê-đi-xơn rất lo cho mẹ là cậu chạy đi mời bác sĩ; khẩn khoản nói “Xin bác sĩ cứu mẹ cháu!”; thương mẹ nên ôm đầu suy nghĩ; nét mặt rạng rỡ khi nghĩ ra cách giúp mẹ.

	- Hoạt động 2: Tìm câu văn trong bài phù hợp với bức tranh sau.
- GV cho HS quan sát tranh và tìm câu văn tương ứng.

	- HS trả lời: Câu văn phù hợp là: “Thương mẹ, Ê-đi-xơn ôm đầu suy nghĩ.”

	- GV kết luận: Câu chuyện ca ngợi tình yêu thương, lòng hiếu thảo và sự nhanh trí của Ê-đi-xơn; từ đó nhắc chúng ta biết quan tâm, chăm sóc người thân bằng những việc làm vừa sức.
	- HS lắng nghe và nhắc lại nội dung chính của bài.

	4. LUYỆN ĐỌC LẠI (10 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại bài với giọng phù hợp, biết thể hiện lời nhân vật.

	- GV hướng dẫn HS luyện đọc đoạn có lời Ê-đi-xơn và lời bác sĩ; nhắc HS đọc lời Ê-đi-xơn khẩn khoản, lời bác sĩ ái ngại.
	- HS luyện đọc theo nhóm 3: người kể chuyện, Ê-đi-xơn, bác sĩ.

	- GV mời một số nhóm đọc phân vai trước lớp; nhận xét, tuyên dương.
	- Các nhóm đọc phân vai.
- HS nhận xét về giọng đọc, cách ngắt nghỉ, mức độ rõ ràng.

	5. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS biết vận dụng bài học vào việc quan tâm người thân.

	- GV yêu cầu HS nêu một việc sẽ làm khi thấy người thân mệt hoặc cần giúp đỡ; dặn HS chuẩn bị tiết Viết chữ hoa P.
	- HS nêu: Em sẽ hỏi thăm, lấy nước, báo người lớn, giúp việc nhà.
- HS ghi nhớ chuẩn bị tiết sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
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CHỦ ĐỀ 4: MÁI ẤM GIA ĐÌNH
BÀI 31: ÁNH SÁNG CỦA YÊU THƯƠNG
TIẾT 3: VIẾT CHỮ HOA P
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Viết đúng chữ hoa P cỡ vừa và cỡ nhỏ; nắm được quy trình viết chữ hoa P, cách nối chữ P với chữ h trong tiếng Phượng.
- Viết đúng câu ứng dụng: Phượng nở đỏ rực một góc trời; trình bày sạch, đẹp, đúng khoảng cách và dấu câu.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: tự quan sát mẫu chữ, điều chỉnh tư thế ngồi viết.
- Giao tiếp và hợp tác: nhận xét, góp ý chữ viết của bạn.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: luyện viết cẩn thận, kiên trì.
- Trách nhiệm: giữ vở sạch, viết đúng yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Mẫu chữ hoa P; bảng phụ viết câu ứng dụng; máy chiếu hoặc tranh chữ mẫu.
2. Học sinh
- Vở Tập viết, bảng con, phấn/bút, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS ôn lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút và tạo hứng thú luyện viết.

	- GV tổ chức trò chơi nhanh: Nêu 3 việc cần nhớ khi viết bài.
	- HS nêu: Ngồi thẳng lưng, cầm bút đúng cách, để vở hơi nghiêng, viết nắn nót.

	2. VIẾT CHỮ HOA P (15 phút)
Mục tiêu: HS quan sát, nhận xét và viết đúng chữ hoa P.

	- Hoạt động 1: Viết chữ hoa P.
- GV yêu cầu HS quan sát chữ mẫu P trong SGK và nhận xét độ cao, độ rộng, các nét của chữ.

	- HS quan sát chữ mẫu.
- HS trả lời: Chữ hoa P cao 5 li, rộng khoảng 4 li; gồm nét móc ngược trái và nét cong trên tạo vòng khép kín ở phần trên.

	- GV hướng dẫn quy trình viết: Đặt bút trên đường kẻ 6, viết nét móc ngược trái từ trên xuống, lượn cong ở chân nét; sau đó lia bút lên phần trên để viết nét cong tạo bụng chữ P, dừng bút gần đường kẻ 4.
	- HS quan sát GV viết mẫu trên bảng, dùng ngón tay viết mô phỏng quy trình chữ P trên mặt bàn.

	- GV cho HS viết chữ P vào bảng con; quan sát, sửa lỗi về độ cao, độ rộng, nét cong.
	- HS viết chữ P vào bảng con 2 lần.
- HS sửa lỗi theo nhận xét của GV.

	3. VIẾT ỨNG DỤNG (12 phút)
Mục tiêu: HS viết đúng câu ứng dụng, biết nối chữ hoa với chữ thường, đặt dấu thanh và dấu câu đúng vị trí.

	- Hoạt động 2: Viết ứng dụng: Phượng nở đỏ rực một góc trời.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng và nêu chữ cần viết hoa.
	- HS đọc: Phượng nở đỏ rực một góc trời.
- HS nêu: Chữ Phượng viết hoa chữ P vì đứng đầu câu.

	- GV hướng dẫn: Trong tiếng Phượng, nối chữ P hoa với h sao cho nét nối mềm; chữ g, h cao 2,5 li; chữ t cao 1,5 li; các chữ còn lại cao 1 li; dấu nặng đặt dưới ơ trong Phượng, dấu hỏi đặt trên o trong nở, dấu sắc đặt trên o trong góc; cuối câu có dấu chấm.
	- HS lắng nghe, nhắc lại: Viết hoa chữ P, đúng khoảng cách giữa các chữ, đặt dấu thanh đúng vị trí và viết dấu chấm cuối câu.

	- GV cho HS viết câu ứng dụng vào vở; theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi và cách cầm bút.
	- HS viết vào vở Tập viết: Phượng nở đỏ rực một góc trời.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS tự rà soát bài viết và hình thành thói quen viết cẩn thận.

	- GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn, cùng kiểm tra 3 tiêu chí: đúng chữ P, đúng khoảng cách, đúng dấu câu.
	- HS đổi vở, nhận xét nhẹ nhàng cho bạn và tự sửa lỗi nếu có.

	- GV nhận xét, tuyên dương; dặn HS luyện thêm chữ P và chuẩn bị tiết Nói và nghe.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ.
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CHỦ ĐỀ 4: MÁI ẤM GIA ĐÌNH
BÀI 31: ÁNH SÁNG CỦA YÊU THƯƠNG
TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Quan sát tranh, nói được sự việc trong từng tranh minh họa câu chuyện Ánh sáng của yêu thương.
- Sắp xếp được tranh theo đúng trình tự câu chuyện; kể lại được 1 – 2 đoạn của câu chuyện bằng lời của mình.
2. Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: kể chuyện trong nhóm, lắng nghe và góp ý cho bạn.
- Tự chủ và tự học: mạnh dạn nói trước lớp, biết điều chỉnh lời kể.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: biết trân trọng tình yêu thương của con dành cho cha mẹ.
- Trách nhiệm: biết thực hiện việc làm phù hợp để giúp người thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Tranh minh họa 4 sự việc của câu chuyện; máy chiếu.
2. Học sinh
- SGK, tranh hoặc câu chuyện chuẩn bị ở nhà.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại nội dung câu chuyện đã đọc.

	- GV hỏi: Câu chuyện Ánh sáng của yêu thương kể về ai và việc gì?
	- HS trả lời: Câu chuyện kể về cậu bé Ê-đi-xơn rất thương mẹ và nghĩ ra cách làm căn phòng sáng để bác sĩ mổ cho mẹ.

	2. QUAN SÁT TRANH, NÓI VỀ SỰ VIỆC TRONG TỪNG TRANH (10 phút)
Mục tiêu: HS nói được nội dung chính của từng tranh.

	- Hoạt động 1: Quan sát các tranh minh họa câu chuyện Ánh sáng của yêu thương, nói về sự việc trong từng tranh.
- GV yêu cầu HS quan sát 4 tranh trong SGK, thảo luận nhóm 4 và nêu nội dung từng tranh.

	- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm 4.
- HS nêu: Tranh 1: Mẹ Ê-đi-xơn bị đau, Ê-đi-xơn lo lắng. Tranh 2: Ê-đi-xơn chạy đi mời bác sĩ. Tranh 3: Bác sĩ đến khám và chuẩn bị phẫu thuật cho mẹ. Tranh 4: Ê-đi-xơn mượn gương để làm căn phòng sáng hơn.

	3. SẮP XẾP TRANH THEO TRÌNH TỰ CÂU CHUYỆN (7 phút)
Mục tiêu: HS sắp xếp đúng trình tự các sự việc.

	- Hoạt động 2: Sắp xếp các tranh theo trình tự của câu chuyện.
- GV yêu cầu các nhóm dùng số thứ tự để sắp xếp tranh.
	- HS thảo luận và thống nhất: Thứ tự đúng là 1 – 2 – 3 – 4.

	- GV gọi đại diện nhóm trình bày, yêu cầu nhóm giải thích vì sao chọn thứ tự đó.
	- HS trình bày: Mẹ đau trước, Ê-đi-xơn đi mời bác sĩ, bác sĩ đến khám, sau đó Ê-đi-xơn mượn gương để giúp căn phòng đủ sáng.

	4. KỂ LẠI 1 – 2 ĐOẠN CỦA CÂU CHUYỆN (12 phút)
Mục tiêu: HS kể được một phần câu chuyện bằng lời của mình, lời kể rõ ý, đúng trình tự.

	- Hoạt động 3: Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh vừa sắp xếp.
- GV hướng dẫn HS chọn tranh mình thích, tập kể trong nhóm đôi.
	- HS chọn 1 – 2 tranh, tập kể trong nhóm đôi.
- HS dùng lời kể của mình, có thể mở đầu: Hôm ấy, mẹ Ê-đi-xơn bị đau bụng dữ dội...

	- GV mời một số HS kể trước lớp; nhắc HS nhìn tranh, kể đúng trình tự, giọng kể tự nhiên.
	- HS kể trước lớp.
- HS nhận xét bạn: kể đủ ý, rõ lời, đúng thứ tự tranh.

	5. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS biết kể lại câu chuyện cho người thân và chia sẻ bài học về tình yêu thương.

	- GV yêu cầu HS nêu bài học rút ra từ câu chuyện; dặn HS về nhà kể về cậu bé Ê-đi-xơn trong câu chuyện Ánh sáng của yêu thương cho người thân nghe.
	- HS nêu: Cần yêu thương, quan tâm, chăm sóc cha mẹ và người thân.
- HS ghi nhớ kể chuyện cho người thân nghe.
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CHỦ ĐỀ 4: MÁI ẤM GIA ĐÌNH
BÀI 32: CHƠI CHONG CHÓNG
TIẾT 1 – 2: ĐỌC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng bài Chơi chong chóng; phát âm đúng các tiếng/từ dễ đọc sai như chong chóng, quạt máy, phụng phịu, thoang thoảng, phùng má; biết đọc bài với giọng vui tươi, nhẹ nhàng.
- Hiểu nghĩa từ cười toe; trả lời đúng câu hỏi SGK; nêu được nội dung bài: tình cảm anh em yêu thương, nhường nhịn, biết làm cho nhau vui khi chơi cùng nhau.
- Tìm được từ ngữ trong bài tả chiếc chong chóng và biết nêu cách ứng xử phù hợp nếu là nhân vật Mai.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: đọc thầm, luyện đọc và tự sửa lỗi đọc.
- Giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm, chia sẻ câu trả lời và nhận xét bạn.
- Giải quyết vấn đề: dựa vào chi tiết trong bài để trả lời câu hỏi.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: biết yêu thương, nhường nhịn anh chị em trong gia đình.
- Chăm chỉ, trách nhiệm: tích cực tham gia đọc và thảo luận.
4. Tích hợp
- Đạo đức, lối sống: Giáo dục học sinh tình cảm anh em yêu thương, đoàn kết, nhường nhịn và ứng xử đúng mực trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK, máy chiếu; tranh minh họa trò chơi chong chóng; phiếu câu hỏi đọc hiểu.
2. Học sinh
- SGK, vở ghi; chuẩn bị chia sẻ về trò chơi cùng anh chị em.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS chia sẻ được trò chơi cùng anh chị em, tạo tâm thế vào bài đọc.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời: Em thích chơi trò chơi gì với anh chị em của mình?

	- HS quan sát tranh và trả lời: Em thích chơi kéo xe, đá bóng, chơi búp bê, xếp hình, chơi chong chóng với anh chị em.

	- GV dẫn vào bài: Khi chơi cùng nhau, anh chị em cần biết nhường nhịn để ai cũng vui. Hôm nay, các em cùng đọc bài Chơi chong chóng.
	- HS lắng nghe, mở SGK trang 133 và ghi tên bài.

	2. ĐỌC VĂN BẢN (28 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng, trôi chảy bài đọc; hiểu từ khó và bước đầu nắm nội dung bài.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa bài đọc và nêu nội dung tranh.

	- HS nêu: Tranh vẽ hai anh em đang cầm chong chóng chạy chơi rất vui trước sân nhà.

	- a. GV đọc mẫu.
- GV đọc mẫu toàn bài với giọng vui tươi, nhấn giọng ở các từ ngữ tả niềm vui của An và Mai khi chơi chong chóng.
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo.

	- b. HS luyện đọc từng đoạn, kết hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài đọc được chia làm mấy đoạn?
	- HS trả lời: Bài đọc có thể chia làm 3 đoạn.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến rất lạ.
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến buồn thiu.
+ Đoạn 3: Phần còn lại.

	- GV tổ chức HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 và nêu từ khó đọc.
	- HS đọc nối tiếp đoạn.
- HS nêu từ khó: chong chóng, cái cán, cánh giấy, phụng phịu, quạt máy, phùng má, cười toe.

	- GV hướng dẫn đọc từ khó; hướng dẫn ngắt câu: “Mỗi chiếc chong chóng/ chỉ có một cái cán nhỏ và dài,/ một đầu gắn bốn cánh giấy mỏng,/ xinh như một bông hoa.”
	- HS luyện đọc từ khó và câu dài cá nhân, nhóm, đồng thanh.

	- GV tổ chức HS đọc nối tiếp đoạn lần 2; yêu cầu HS đọc phần Từ ngữ trong SGK.
	- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
- HS nêu nghĩa: Cười toe là cười với khuôn miệng mở rộng sang hai bên, thể hiện sự vui sướng, thích thú.

	- c. HS luyện đọc trong nhóm.
- GV tổ chức HS đọc nhóm 3, mỗi em đọc một đoạn.
	- HS luyện đọc nhóm 3, góp ý cách phát âm và ngắt nghỉ cho bạn.

	- GV mời 2 nhóm thi đọc nối tiếp trước lớp; nhận xét.
	- Hai nhóm thi đọc.
- HS nhận xét nhóm đọc đúng, rõ, giọng vui tươi.

	- d. Đọc toàn bài.
- GV gọi HS đọc toàn bài.
	- 1 – 2 HS đọc toàn bài.
- Cả lớp theo dõi và nhận xét.

	3. VẬN DỤNG (2 phút)
Mục tiêu: HS củng cố phần đọc và chuẩn bị đọc hiểu.

	- GV dặn HS luyện đọc lại bài, chú ý các từ khó; chuẩn bị câu hỏi đọc hiểu.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.

	TIẾT 2

	3. ĐỌC HIỂU (22 phút)
Mục tiêu: HS trả lời đúng câu hỏi SGK; nêu được tình cảm anh em An và Mai; biết liên hệ cách nhường nhịn khi chơi với anh chị em.

	- Câu 1: Tìm chi tiết cho thấy An rất thích chơi chong chóng.
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và tìm chi tiết.
	- HS trả lời: An yêu thích những chiếc chong chóng giấy; An thích chạy thật nhanh để chong chóng không ngừng quay trong gió; chong chóng tạo ra tiếng u u rất lạ.

	- Câu 2: Vì sao An luôn thắng khi thi chơi chong chóng cùng bé Mai?
	- HS trả lời: Vì An chạy nhanh hơn nên chong chóng quay lâu hơn, còn Mai bé hơn nên chong chóng quay được một lúc rồi dừng lại.

	- Câu 3: An nghĩ ra cách gì để bé Mai vui?
	- HS trả lời: An để Mai đứng cạnh quạt máy cho chong chóng quay, còn An phùng má thổi phù phù cho chong chóng quay. Mai cười toe vì thấy gió cũng giống như anh.

	- Câu 4: Qua câu chuyện, em thấy tình cảm của anh em An và Mai thế nào?
	- HS trả lời: Anh em An và Mai rất yêu thương nhau; An biết nhường nhịn, nghĩ cách làm em vui; Mai yêu quý anh và vui khi chơi cùng anh.

	- GV hỏi dẫn tích hợp: Khi chơi cùng anh chị em hoặc bạn nhỏ hơn mình, em nên làm gì để mọi người đều vui?
- Tích hợp đạo đức, lối sống: GV giáo dục HS biết yêu thương, đoàn kết và nhường nhịn trong gia đình. Khi chơi cùng anh chị em, các em không nên chỉ muốn thắng hoặc giành phần hơn cho mình; cần biết chia sẻ đồ chơi, hướng dẫn em nhỏ, chờ đến lượt, nói lời nhẹ nhàng và biết xin lỗi nếu làm bạn buồn. Cách An nghĩ ra để Mai vui là một biểu hiện đẹp của tình cảm anh em.
	- HS nêu: Em sẽ chia sẻ đồ chơi, nhường em nhỏ chơi trước, không trêu chọc khi em thua, giúp em biết cách chơi.
- HS liên hệ: Khi chơi với anh chị em, em sẽ biết nhường nhịn và cùng tạo niềm vui cho nhau.

	- Hoạt động 1: Tìm từ ngữ trong bài đọc tả chiếc chong chóng.
	- HS trả lời: Từ ngữ tả chiếc chong chóng là: cái cán nhỏ và dài, bốn cánh giấy mỏng, xinh như một bông hoa, tiếng u u rất lạ.

	- Hoạt động 2: Nếu em là Mai, em sẽ nói gì với anh An sau khi chơi?
	- HS trả lời theo ý riêng. Ví dụ: Em cảm ơn anh An vì đã nghĩ cách cho em vui. Em sẽ rủ anh cùng làm thêm chong chóng và chơi vui vẻ với anh.

	- GV kết luận: Câu chuyện cho thấy tình cảm anh em thân thiết; người anh biết yêu thương, nhường nhịn và làm cho em vui.
	- HS lắng nghe và nhắc lại nội dung bài.

	4. LUYỆN ĐỌC LẠI (10 phút)
Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn văn, biết thể hiện giọng vui tươi.

	- GV chọn đoạn cuối, hướng dẫn HS đọc giọng vui, nhấn vào các từ cười toe, thích chí, mê chong chóng.
	- HS luyện đọc đoạn cuối theo nhóm đôi.

	- GV tổ chức thi đọc đoạn yêu thích; nhận xét, tuyên dương.
	- HS thi đọc.
- Cả lớp nhận xét bạn đọc rõ, diễn cảm.

	5. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ cách ứng xử khi chơi với anh chị em.

	- GV yêu cầu HS nêu một việc sẽ làm để chơi vui vẻ với anh chị em; dặn HS chuẩn bị tiết Nghe – viết.
	- HS nêu: Em sẽ nhường em nhỏ, chia sẻ đồ chơi, không giành thắng thua.
- HS ghi nhớ chuẩn bị tiết sau.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – TUẦN 17
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BÀI 32: CHƠI CHONG CHÓNG
TIẾT 3: VIẾT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Nghe – viết đúng đoạn văn Chơi chong chóng từ đầu đến háo hức; viết đúng chính tả, trình bày sạch đẹp.
- Làm đúng bài tập phân biệt iu/ưu; tìm được từ ngữ chỉ sự vật có tiếng chứa ăt, ăc, ât hoặc âc theo tranh.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: nghe, nhớ và viết đúng đoạn chính tả.
- Giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm đôi khi làm bài tập chính tả.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: viết bài cẩn thận, rèn chữ giữ vở.
- Trách nhiệm: tự kiểm tra và sửa lỗi chính tả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Bảng phụ/slide đoạn chính tả, tranh Hoạt động 2a, 2b trong SGK.
2. Học sinh
- Vở chính tả, bảng con, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS ôn từ khó và chuẩn bị viết chính tả.

	- GV cho HS đọc nhanh các từ: chong chóng, cánh giấy, bông hoa, háo hức.
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh các từ và chú ý cách viết.

	2. NGHE – VIẾT (17 phút)
Mục tiêu: HS nghe và viết đúng đoạn Chơi chong chóng từ đầu đến háo hức.

	- Hoạt động 1: Nghe – viết: Chơi chong chóng (từ đầu đến háo hức).
- GV đọc đoạn chính tả một lần, yêu cầu HS theo dõi trong SGK.
	- HS theo dõi đoạn viết trong SGK và lắng nghe GV đọc mẫu.

	- GV hỏi: Đoạn viết nói về điều gì? Những chữ nào cần viết hoa?
	- HS trả lời: Đoạn viết tả những chiếc chong chóng giấy mà An yêu thích. Chữ đầu câu và tên riêng An phải viết hoa.

	- GV hướng dẫn viết từ khó: chong chóng, cánh giấy, bông hoa, háo hức; nhắc HS viết dấu thanh đúng vị trí.
	- HS viết từ khó vào bảng con: chong chóng, cánh giấy, bông hoa, háo hức.

	- GV đọc từng cụm từ cho HS viết; đọc lại toàn đoạn cho HS soát lỗi.
	- HS nghe – viết vào vở, sau đó soát lỗi bằng bút chì.

	- GV thu một số vở nhận xét nhanh; tuyên dương HS viết đúng, trình bày sạch.
	- HS lắng nghe nhận xét và tự sửa lỗi nếu có.

	3. LUYỆN TẬP CHÍNH TẢ (13 phút)
Mục tiêu: HS phân biệt được iu/ưu và tìm từ có tiếng chứa ăt, ăc, ât hoặc âc.

	- Hoạt động 2: Chọn a hoặc b.
- a. Chọn iu hoặc ưu thay cho ô vuông.
- GV yêu cầu HS đọc đề, làm việc cá nhân rồi trao đổi nhóm đôi.
[image: ]
	- HS đọc đề và làm bài.
- HS nêu đáp án: sưu tầm, phụng phịu, dịu dàng, tựu trường.

	- GV nhận xét và yêu cầu HS đọc lại các từ đã hoàn thành.
	- HS đọc lại: sưu tầm, phụng phịu, dịu dàng, tựu trường.

	- b. Tìm từ ngữ chỉ sự vật có tiếng chứa ăt, ăc, ât hoặc âc.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và gọi tên sự vật.

	- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi.
- HS nêu: lật đật, mắc áo, bậc thang, mặt nạ.

	- GV kết luận: Khi viết các tiếng có iu/ưu, ăt/ăc, ât/âc, các em cần nghe kĩ âm và soát lại chữ viết.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ cách phân biệt.

	4. VẬN DỤNG (2 phút)
Mục tiêu: HS củng cố kiến thức chính tả.

	- GV dặn HS tìm thêm 2 từ có vần ưu và 2 từ có vần iu; chuẩn bị tiết Luyện tập.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ về nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
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CHỦ ĐỀ 4: MÁI ẤM GIA ĐÌNH
BÀI 32: CHƠI CHONG CHÓNG
TIẾT 4: LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Tìm được từ ngữ về tình cảm gia đình.
- Nhận biết được những câu nói về tình cảm anh chị em; đặt đúng dấu phẩy trong đoạn văn.
2. Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi nhóm, chia sẻ từ ngữ, câu trả lời.
- Giải quyết vấn đề: chọn đúng câu tục ngữ, đặt dấu phẩy đúng vị trí.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em; biết giữ gìn tình cảm gia đình.
- Chăm chỉ: tích cực luyện tập dùng từ, đặt dấu phẩy.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK, bảng phụ ghi bài tập luyện tập; phiếu nhóm.
2. Học sinh
- SGK, vở bài tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại nội dung bài Chơi chong chóng và dẫn vào luyện tập.

	- GV hỏi: Bài Chơi chong chóng nhắc em nhớ đến tình cảm nào trong gia đình?
	- HS trả lời: Bài nhắc đến tình cảm anh em yêu thương, nhường nhịn nhau.

	2. MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH (8 phút)
Mục tiêu: HS tìm được các từ ngữ về tình cảm gia đình.

	- Hoạt động 1: Tìm từ ngữ về tình cảm gia đình.
- GV cho HS đọc yêu cầu, nêu mẫu: mẹ cha; sau đó làm việc nhóm 4.

	- HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm 4.
- HS tìm từ: ông bà, bố mẹ, anh chị em, yêu thương, quan tâm, chăm sóc, kính trọng, nhường nhịn, giúp đỡ, đùm bọc, hòa thuận.

	- GV gọi các nhóm trình bày; nhận xét, bổ sung từ phù hợp.
	- Đại diện nhóm trình bày; HS khác bổ sung thêm từ ngữ.

	3. NHẬN BIẾT CÂU NÓI VỀ TÌNH CẢM ANH CHỊ EM (9 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết các câu tục ngữ, thành ngữ nói về tình cảm anh chị em.

	- Hoạt động 2: Những câu nào dưới đây nói về tình cảm anh chị em?
- GV yêu cầu HS đọc các câu trong SGK và làm việc nhóm đôi.
	- HS đọc các câu và trao đổi nhóm đôi.
- HS chọn: Chị ngã em nâng; Anh thuận em hòa là nhà có phúc; Anh em như thể chân tay; Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

	- GV hỏi: Vì sao câu “Lá lành đùm lá rách” không phải là câu nói riêng về tình cảm anh chị em?
	- HS trả lời: Vì câu này nói chung về sự giúp đỡ người khó khăn, không nói riêng về anh chị em trong gia đình.

	4. LUYỆN TẬP DẤU PHẨY (12 phút)
Mục tiêu: HS biết đặt dấu phẩy đúng vị trí trong đoạn văn.

	- Hoạt động 3: Cần đặt dấu phẩy vào vị trí nào trong các đoạn văn sau?
- GV yêu cầu HS đọc đoạn a, làm cá nhân rồi trình bày.

	- HS làm bài và trình bày: Sóc anh, sóc em kiếm được rất nhiều hạt dẻ. Hai anh em để dành hạt lớn cho bố mẹ. Hạt vừa, hạt nhỏ để hai anh em ăn.

	- GV yêu cầu HS đọc đoạn b, thảo luận nhóm đôi và đặt dấu phẩy.
	- HS trình bày: Chị tớ luôn quan tâm, chăm sóc tớ. Chị thường hướng dẫn tớ làm bài tập, chơi với tớ, cùng tớ làm việc nhà. Tớ yêu chị lắm!

	- GV kết luận: Dấu phẩy giúp tách các từ ngữ cùng chức năng trong câu, giúp câu văn rõ ý và dễ đọc hơn.
	- HS lắng nghe, đọc lại câu đã đặt đúng dấu phẩy.

	5. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng từ ngữ về tình cảm gia đình vào giao tiếp.

	- GV yêu cầu HS đặt 1 câu có từ ngữ về tình cảm gia đình; dặn HS chuẩn bị tiết Viết tin nhắn.
	- HS đặt câu. Ví dụ: Anh em trong nhà cần yêu thương và giúp đỡ nhau.
- HS ghi nhớ chuẩn bị tiết sau.
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CHỦ ĐỀ 4: MÁI ẤM GIA ĐÌNH
BÀI 32: CHƠI CHONG CHÓNG
TIẾT 5: VIẾT TIN NHẮN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Đọc hiểu tin nhắn của sóc con và trả lời đúng các câu hỏi trong SGK.
- Viết được tin nhắn ngắn gọn, rõ người nhận, rõ nội dung, lời lẽ lễ phép để bố mẹ yên tâm.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: tự lập ý và viết tin nhắn phù hợp tình huống.
- Giao tiếp và hợp tác: trao đổi, nhận xét tin nhắn của bạn.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: biết báo cho người thân khi có việc cần thông báo.
- Nhân ái: biết quan tâm để người thân yên tâm, không lo lắng.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số 2.3.CB1a: Giao tiếp, hợp tác trong môi trường số bằng hình thức đơn giản, phù hợp; HS biết tin nhắn là một hình thức giao tiếp số cần viết ngắn gọn, lịch sự, rõ người nhận và nội dung.
- Tích hợp năng lực số 4.2.CB1a: Nhận biết cách bảo vệ thông tin cá nhân khi giao tiếp trong môi trường số; HS biết không gửi địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh riêng tư cho người lạ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- SGK, tranh tin nhắn của sóc con, phiếu viết tin nhắn; bảng tiêu chí nhận xét tin nhắn.
2. Học sinh
- SGK, vở, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết tình huống cần viết tin nhắn.

	- GV hỏi: Khi bố mẹ đi vắng mà em cần báo một việc quan trọng, em có thể làm gì?
	- HS trả lời: Em có thể nhờ người lớn gọi điện, viết giấy nhắn hoặc viết tin nhắn cho bố mẹ.

	2. ĐỌC TIN NHẮN VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI (12 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung tin nhắn, xác định người nhận, nội dung và lí do viết tin nhắn.

	- Hoạt động 1: Quan sát tranh, đọc tin nhắn của sóc con và trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh, đọc thầm tin nhắn.

	- HS quan sát tranh và đọc thầm tin nhắn của sóc con gửi mẹ.

	- a. Sóc con nhắn tin cho ai?
	- HS trả lời: Sóc con nhắn tin cho mẹ.

	- b. Sóc nhắn điều gì cho mẹ?
	- HS trả lời: Sóc nhắn rằng chiều nay bà đón sóc sang nhà bà chơi, sóc ăn ở nhà bà và tối sẽ về.

	- c. Vì sao sóc phải nhắn tin?
	- HS trả lời: Sóc phải nhắn tin để mẹ biết sóc đang ở đâu, làm gì và yên tâm không lo lắng.

	- GV kết luận: Tin nhắn cần có người nhận, nội dung chính và lời lẽ lễ phép, rõ ràng.
	- HS lắng nghe và nhắc lại đặc điểm của tin nhắn.

	3. VIẾT TIN NHẮN (17 phút)
Mục tiêu: HS viết được tin nhắn phù hợp tình huống; biết giao tiếp số lịch sự, an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân.

	- Hoạt động 2: Viết tin nhắn cho người thân.
- GV đọc tình huống: Ông qua nhà đưa em đi mua sách. Lúc đó, bố mẹ đi vắng. Em hãy viết tin nhắn cho bố mẹ yên tâm.
	- HS lắng nghe tình huống và xác định: Người nhận là bố mẹ; nội dung là em đi mua sách cùng ông; mục đích là để bố mẹ yên tâm.

	- GV hỏi dẫn tích hợp: Khi viết tin nhắn bằng điện thoại hoặc trên ứng dụng nhắn tin, em cần viết như thế nào để người nhận hiểu đúng?
- Tích hợp năng lực số 2.3.CB1a: GV hướng dẫn HS hiểu tin nhắn điện tử là một hình thức giao tiếp số đơn giản. Tin nhắn cần ngắn gọn, rõ người nhận, rõ nội dung, lễ phép và phù hợp với người thân. Khi nhắn cho bố mẹ, HS cần nêu mình đi đâu, đi với ai, khoảng thời gian dự kiến về, lời nhắn để bố mẹ yên tâm; không viết đùa cợt, không dùng từ khó hiểu hoặc gửi tin nhắn khi chưa kiểm tra nội dung.
	- HS trả lời: Em cần viết rõ bố mẹ ơi, em đi mua sách cùng ông, em sẽ về sau khi mua xong, bố mẹ đừng lo.
- HS nêu tiêu chí tin nhắn: ngắn gọn, rõ ý, lễ phép, đúng người nhận.

	- GV hỏi dẫn tích hợp: Khi nhắn tin, em có nên gửi số điện thoại, địa chỉ nhà hoặc hình ảnh riêng tư cho người lạ không? Vì sao?
- Tích hợp năng lực số 4.2.CB1a: GV nhấn mạnh HS chỉ nhắn tin với người thân hoặc người lớn tin cậy theo sự cho phép của gia đình; không trả lời tin nhắn lạ hỏi địa chỉ, số điện thoại, trường lớp, hình ảnh cá nhân; nếu nhận tin nhắn lạ cần báo ngay cho bố mẹ hoặc thầy cô. Trong bài viết hôm nay, HS chỉ ghi thông tin cần thiết để bố mẹ yên tâm, không ghi chi tiết riêng tư không cần thiết.
	- HS trả lời: Không nên gửi thông tin riêng tư cho người lạ vì có thể không an toàn. Nếu có tin nhắn lạ, em báo ngay cho bố mẹ hoặc thầy cô.
- HS ghi nhớ nguyên tắc an toàn khi giao tiếp bằng tin nhắn.

	- GV yêu cầu HS viết tin nhắn vào vở theo gợi ý: lời gọi, nội dung chính, lời nhắn để bố mẹ yên tâm, chữ kí hoặc tên của em.
	- HS viết tin nhắn. Ví dụ: “Bố mẹ ơi! Ông sang nhà đón con đi mua sách. Con đi cùng ông và sẽ về nhà sau khi mua xong. Bố mẹ đừng lo nhé! Con của bố mẹ.”

	- GV mời HS đọc tin nhắn; cả lớp nhận xét theo tiêu chí: đúng tình huống, rõ ý, lễ phép, an toàn.
	- HS đọc tin nhắn của mình.
- HS nhận xét: Tin nhắn đã rõ người nhận, rõ nội dung, lời lẽ lễ phép và không có thông tin riêng tư không cần thiết.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng cách viết tin nhắn vào cuộc sống.

	- GV dặn HS khi cần nhắn cho người thân phải viết rõ ràng, lễ phép, an toàn; chuẩn bị tiết Đọc mở rộng.
	- HS lắng nghe và ghi nhớ.
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CHỦ ĐỀ 4: MÁI ẤM GIA ĐÌNH
BÀI 32: CHƠI CHONG CHÓNG
TIẾT 6: ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài học, HS sẽ:
1. Năng lực đặc thù
- Tìm đọc được một bài thơ hoặc câu chuyện kể về sinh hoạt chung của gia đình như nấu ăn, thăm họ hàng, đi du lịch.
- Kể lại được câu chuyện hoặc đọc một đoạn thơ cho bạn nghe; chia sẻ điều thú vị nhất trong câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: chủ động tìm đọc văn bản phù hợp.
- Giao tiếp và hợp tác: chia sẻ nội dung đọc trong nhóm và trước lớp.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: yêu quý gia đình, trân trọng những sinh hoạt chung của gia đình.
- Chăm chỉ: hình thành thói quen đọc sách.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Một số sách, truyện, bài thơ về gia đình; phiếu chia sẻ đọc mở rộng.
2. Học sinh
- Sách/truyện/bài thơ đã tìm đọc; SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS tạo hứng thú đọc mở rộng về chủ đề gia đình.

	- GV hỏi: Gia đình em thường có những sinh hoạt chung nào?
	- HS trả lời: Gia đình em cùng nấu ăn, ăn cơm, đi thăm ông bà, đi chơi, dọn dẹp nhà cửa, đọc sách.

	2. TÌM ĐỌC BÀI THƠ, CÂU CHUYỆN VỀ SINH HOẠT CHUNG CỦA GIA ĐÌNH (12 phút)
Mục tiêu: HS biết chọn văn bản đúng chủ đề và ghi nhớ thông tin chính.

	- Hoạt động 1: Tìm đọc một bài thơ, câu chuyện kể về sinh hoạt chung của gia đình (nấu ăn, thăm họ hàng, đi du lịch,...). Khi đọc, chú ý những điều sau: Câu chuyện, bài thơ nói về sinh hoạt chung nào của gia đình? Chi tiết nào em thích?

	- HS đọc yêu cầu trong SGK.
- HS chọn bài thơ/câu chuyện đã chuẩn bị hoặc đọc sách GV cung cấp; ghi nhớ tên bài, sinh hoạt chung của gia đình và chi tiết mình thích.

	- GV hướng dẫn HS ghi phiếu đọc: Tên bài; tác giả nếu có; sinh hoạt chung trong bài; chi tiết em thích.
	- HS hoàn thành phiếu đọc ngắn theo gợi ý.

	3. CHIA SẺ NỘI DUNG ĐÃ ĐỌC (17 phút)
Mục tiêu: HS kể lại hoặc đọc được một đoạn thơ/câu chuyện; chia sẻ cảm nhận rõ ràng.

	- Hoạt động 2: Kể lại câu chuyện hoặc đọc một đoạn thơ cho các bạn nghe. Chia sẻ điều em thấy thú vị nhất trong câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc.
	- HS làm việc nhóm 4: lần lượt kể lại câu chuyện hoặc đọc đoạn thơ; nêu điều thú vị nhất.

	- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp; nhắc HS nói rõ tên bài, nội dung và điều em thích.
	- HS chia sẻ trước lớp. Ví dụ: Em đọc câu chuyện về gia đình cùng nấu ăn. Em thích chi tiết cả nhà cùng chuẩn bị bữa tối vì mọi người biết giúp đỡ nhau.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS đọc rõ, kể mạch lạc, biết chia sẻ cảm xúc.
	- HS lắng nghe, học tập cách chia sẻ của bạn.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS duy trì thói quen đọc và chia sẻ với người thân.

	- GV dặn HS tiếp tục tìm đọc truyện, thơ về gia đình; về nhà kể lại cho người thân nghe điều em thích nhất trong bài đọc.
	- HS ghi nhớ: tiếp tục đọc sách và chia sẻ với người thân.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
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